
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Phạm Khánh An 03/03/2013 0919749769

2 Nguyễn Phúc An 20/04/2013 0983821534

3 Trần Ngọc Phúc An 05/11/2013 0983986391

4 Lương Tú An 12/11/2013 0388818858

5 Nguyễn Ngọc Minh Anh 09/05/2013 0909695955

6 Võ Minh Anh 14/06/2013 0898855357

7 Phạm Trâm Anh 05/02/2013 0338456456

8 Trần Hán Gia Bảo 22/10/2013 0907071339

9 Trần Quỳnh Chi 08/08/2013 0913859188

10 Vũ Hoàng Tấn Đạt 18/01/2013 0906818512

11 Phạm Trí Đức 08/03/2013 0938161148

12 Trần Minh Hằng 02/03/2013 0968962576

13 Phan Huy Hoàng 22/01/2013 0903019467

14 Cao Hoàng Nhật Huy 17/04/2013 0933449872

15 Huỳnh Phúc Khang 03/09/2013 0937900001

16 Mai Vĩnh Khang 21/07/2013 0904500142

17 Nguyễn Mai Khanh 05/07/2013 0988802111

18 Phạm Ngọc Khánh 28/10/2013 0903148823

19 Nguyễn Đăng Khoa 04/04/2013 0933348919

20 Nguyễn Phạm Gia Linh 02/03/2013 0902672486

21 Abdolbari Mohamad 01/11/2013 0354004381

22 Trần Hoàng Ngân 05/01/2013 0908148872

23 Nguyễn Gia Phương Nghi 25/01/2013 0907430623

24 Đặng Huỳnh Thanh Ngọc 09/05/2013 0774791142

25 Phạm Chí Nguyên 30/07/2013 0906312897

26 Võ Phan Khánh Nguyên 03/12/2013 0903610571

27 Trương Thị Thu Nguyệt 16/09/2013 0903001832

28 Trần Phước Nhân 11/05/2013 0932580906

29 Nguyễn Hải Phong 26/01/2013 0938128088

30 Nguyễn Phạm Hồng Phúc 06/05/2013 0943652013

31 Ngô Thụy Thiên Phúc 30/10/2013 0918566202

32 Nguyễn Đăng Quân 23/02/2013 0912117175

33 Dương Minh Quân 22/07/2013 0989808605

34 Hoàng Đăng Quang 16/11/2013 0979799282

35 Đào Xuân Quang 25/09/2013 0919510040

36 Dương Trần Như Quỳnh 15/01/2013 0903154350

37 Lưu Tấn Sang 07/01/2013 0909109883

38 Phan Ngọc Xuân Thi 07/07/2013 0909666671

39 Nguyễn Phú Thịnh 14/08/2013 0913628245

40 Giang Thanh Tiến 25/09/2013 0907862707

41 Phạm Bảo Trân 16/12/2013 0933768997

42 Trần Phạm Minh Trúc 04/11/2013 0906240420

43 Võ Trần Thanh Trúc 27/11/2013 0908206583

44 Phạm Khánh Vân 13/01/2013 0933362552

45 Trương Vũ Thành Vương 14/12/2013 0938200566

46 Võ Ngọc Khánh Vy 09/09/2013 0938883577

47 Mai Như Ý 04/10/2013 0944247479
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